
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

 

Số:          /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn phương án cách 

ly, theo dõi, giám sát đối với 

người về từ vùng dịch COVID-

19 (63) 

       Quảng Ngãi, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

                                     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; 

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. 
 

 

Thực hiện Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19; văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh: Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 áp dụng biện pháp 

chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi; Công văn số 4007/UBND –KGVX về việc điều chỉnh thời gian cách ly tại 

nhà hoặc nơi lưu trú đối với người sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung; 

1. Sở Y tế cập nhật địa điểm, mốc thời gian thực hiện truy vết, áp dụng 

các biện pháp cách ly (Phụ lục đính kèm). 

2. Đối với các đối tượng khác: 

a) Đối với người đến địa điểm nguy cơ theo các Thông báo Khẩn của Sở 

Y tế Quảng Ngãi chỉ cách ly người thuộc đối tượng F1, F2 theo đúng quy định 

tại Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế. Những người không 

thuộc F1, F2 thì hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc cộng đồng; 

khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác... báo ngay 

cho Trạm Y tế gần nhất, thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2. 

b) Đối với người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa  

- Chỉ được vào tỉnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên (trong thời hạn 72 

giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm); trường hợp chưa có thì phải làm Test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 và tự trả chi phí xét nghiệm,cụ thể: 

+ Trường hợp về từ vùng dịch Covid-19 (địa bàn đang áp dụng Chỉ thị số 

16/CT-TTg theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền), nếu lưu trú tại tỉnh 

Quảng Ngãi để tiếp tục vận chuyển hàng hóa cho lần kế tiếp thì tự cách ly tại 

các điểm lưu trú do doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải đã đăng ký với Công 

an cấp xã và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát y tế của Công an cấp xã, Tổ 

Covid-19 cộng đồng.  
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+ Trường hợp không tiếp tục vận chuyển hàng hóa thì phải khai báo y tế 

với y tế cơ sở nơi cư trú để được hướng dẫn biện pháp y tế theo quy định. 

- Quá trình vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng dịch vào tỉnh Quảng 

Ngãi phải cam kết: 

+ Chấp hành nguyên tắc 5K; việc kiểm tra tại các chốt kiểm tra y tế và 

trong quá trình chuyển hàng hóa; xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đi và khi 

trở về địa phương; thực hiện đúng hành trình vận chuyển, các điểm dừng, đỗ 

giao, nhận hàng và khai báo y tế trực tuyến, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại địa 

điểm lưu trú do doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải đã đăng ký với Công an 

cấp xã; có trách nhiệm hợp tác với lực lượng chức năng trong truy vết, lấy mẫu 

xét nghiệm.  

+ Lập sổ nhật ký hành trình phương tiện, ghi chép lại hành trình vận 

chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc (lưu trữ tối thiểu 15 ngày); không 

chở người về từ vùng dịch trái phép. 

3. Hướng dẫn cách ly, theo dõi, giám sát đối với người về từ vùng dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện nay như sau: 

a) Cách ly tập trung tại các cơ sở điều trị: ca bệnh nghi ngờ theo quy định; 

các trường hợp cách ly tập trung có triệu chứng bệnh/ bệnh cần điều trị. Chỉ định 

lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

b) Cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung: 

- Người nhập cảnh. 

- F1 (người tiếp xúc gần F0). Lưu ý: Việc xác định F1 cần đúng theo quy 

định tại Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế, tránh việc xác 

định sai đối tượng gây quá tải các khu cách ly tập trung. 

- Các đối tượng khác: đến điểm Thông báo Khẩn của Bộ Y tế hoặc của 

các địa phương (sẽ liệt kê theo Phụ lục khi có đối tượng cần cách ly); địa điểm 

phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg. 

 Cách ly ít nhất 14 ngày kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối 

với nguồn nhiễm.  Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR tối thiểu 03 lần: ngay ngày đầu khi được cách ly, ngày 

thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly.  

Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR ít nhất 3 lần đều âm tính thì kết thúc 

cách ly tập trung, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định hành chính tiếp 

tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, xét nghiệm ít nhất 01 lần vào khoảng ngày 

thứ 07 – ngày thứ 09. 

         c) Cách ly tại nhà, nơi lưu trú; xét nghiệm ít nhất 01 lần: 

- F2 (người tiếp xúc với F1): 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1. 

- Các đối tượng khác: người đến từ các địa phương có lây lan cộng đồng 

(theo Phụ lục đính kèm) cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch.  
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Những trường hợp thuộc đối tượng cách ly tại nhà nếu đã qua 14 ngày 

nhưng chưa qua 28 ngày: tự theo dõi sức khỏe và khi có triệu chứng sốt, ho, đau 

họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác... thì báo ngay cho Trạm y tế gần nhất để 

được xét nghiệm SAR-CoV-2.  

         Đối với F2: Nếu  kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và 

của F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch 

tễ để xác định F2 được kết thúc  việc cách ly  tại nhà và  tiếp  tục  tự theo dõi  

sức  khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải 

thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng. 

d) Khai báo y tế (trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn; NCOVI; Bluezone 

hoặc tại Trạm Y tế); tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc cộng đồng và liên hệ 

với y tế địa phương để được hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm (nếu cần thiết); 

thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đối với: 

- Tất cả người từ các tỉnh, thành phố đến Quảng Ngãi. 

- F3 (người tiếp xúc với F2). 

- Theo thông báo truy vết của các địa phương (ngoài đối tượng F1, F2). 

4. Trong thời gian chờ cập nhật mới, để kịp thời chống dịch đề nghị các 

đơn vị chủ động cập nhật các địa điểm, mốc thời gian theo Thông báo Khẩn, bản 

tin hàng ngày của Bộ Y tế/Sở Y tế các tỉnh; chủ động cập nhật các địa điểm có 

dịch theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế để cách ly theo quy định. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động liên hệ các địa phương có ca bệnh 

để phối hợp và hướng dẫn truy vết kịp thời đối tượng nguy cơ. 

Đối với các đối tượng thực hiện cách ly theo các phương án trước đây, 

tiếp tục thực hiện theo quyết định cách ly. 

5. Thông tin trên được đăng tải tại Trang thông tin của Sở Y tế: 

 https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly  
 

   Nơi nhận:                                                          

- Như trên; 

- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP sở (đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 

 

 

 

 

 

 

 

http://tokhaiyte.vn/
https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly
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Phụ lục : Các địa điểm, mốc thời gian bắt đầu thực hiện truy vết cách ly 

phòng, chống COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SYT-NVY  ngày     /9/2021 của Sở Y tế) 

TỈNH/ 

THÀNH PHỐ 
ĐẾN/Ở/VỀ 

MỐC 

THỜI 

GIAN 

RỜI 

HÌNH 

THỨC 

CÁCH 

LY 

 

Huyện 

Bình 

Sơn 

Xóm 2, thôn An Quang, xã Bình 

Thanh 

27/8/2021 Tập trung 

Một phần Khu dân cư Trung 

Nam,thôn Liên Trì, xã Bình  Hiệp 

(Khu vực phong tỏa)  

28/8/2021 Tập trung 

Một phần Đội 9, xóm Thạnh Mỹ, 

thôn Mỹ Long Tây, xã Bình  

Minh (Khu vực phong tỏa) 

29/8/2021 Tập trung 

Một phần Đội 13, thôn 2, xã Bình 

Hòa (Khu vực phong tỏa) 
29/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư số 6, thôn Nhơn Hòa, 

xã Bình Tân Phú 
28/8/2021 Tập trung 

Một phần  Xóm Tây Mỹ, thôn 

Phước Tích, xã Bình Mỹ (Khu 

vực phong tỏa) 

29/8/2021 Tập trung 

Xóm 5 Bắc Biên, thôn Trì Bình, 

xã Bình Nguyên 
29/8/2021 Tập trung 

Một phần Xóm 7, thôn Đông Yên 

1, xã Bình Dương (Khu vực 

phong tỏa) 

30/8/2021 Tập trung 

Một phần Xóm 1, thôn Phước 

Thiện 1, xã Bình Hả i(Khu vực 

phong tỏa) 

30/8/2021 Tập trung 

Một phần KDC Tổ 3 Chí Hòa, 

thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung 

(Khu vực phong tỏa) 

30/8/2021 Tập trung 

Một phần xóm 1, thôn An Phong, 

xã Bình Mỹ (Khu vực phong tỏa) 
30/8/2021 Tập trung 

Một phần KDC số 2, Tổ dân phố 

1, thị trấn Châu Ổ (Khu vực 

phong tỏa) 

30/8/2021 Tập trung 

Một phần Đội 15, thôn 2, xã Bình 

Hòa (Khu vực phong tỏa) 
30/8/2021 Tập trung 

Một phần KDC số 10, thôn Long 

Hội, xã Bình Long (Khu vực 

phong tỏa) 

31/08/2021 Tập trung 

Một phần Xóm 3 thôn Nam 
31/08/2021 Tập trung 
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Thuận và một phần Xóm 4 thôn 

Ngọc Trì, xã Bình Chương (Khu 

vực phong tỏa) 

Một khu vực Xóm Trảng Bông, 

thôn An Lộc Bắc, xã Bình Trị 

(Khu vực phong tỏa) 

31/08/2021 Tập trung 

Một phần KDC Tuyết Diêm 2, xã 

Bình Thuận (Khu vực phong tỏa) 
30/8/2021 Tập trung 

Một phần KDC Xóm Gò, thôn 

Đông Thuận, xã Bình Trung (Khu 

vực phong tỏa) 

31/08/2021 Tập trung 

Một phần Đội 10, Thôn 1 và một 

phần Đội 16, Thôn 2, xã Bình 

Hòa (Khu vực phong tỏa) 

31/08/2021 Tập trung 

Huyện 

Tư 

Nghĩa 

Đội 13, thôn Điện An 4, xã Nghĩa 

Thương 
28/8/2021 Tập trung 

Xóm 7, thôn An Hội Nam 1, xã 

Nghĩa Kỳ 
27/8/2021 Tập trung 

Một phần tổ dân cư số 03, số 04  

thôn 3, xã Nghĩa Lâm (Khu vực 

phong tỏa) 

30/8/2021 Tập trung 

Một phần xóm 1, thôn An Tráng, 

xã Nghĩa Thắng (Khu vực phong 

tỏa) 

30/8/2021 Tập trung 

Một phần Đội 6, thôn Điền 

Chánh, xã Nghĩa Điền (Khu vực 

phong tỏa) 

31/8/2021 Tập trung 

Một phần đội 13, thôn Điện An 4, 

xã Nghĩa Thương (Khu vực 

phong tỏa) 

29/8/2021 Tập trung 

Một phần khu dân cư 3A, thôn  

Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp (Khu 

vực phong tỏa) 

30/8/2021 Tập trung 

Một phần khu dân cư 4A, thôn 

Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp (Khu 

vực phong tỏa) 

27/8/2021 Tập trung 

Một phần khu dân cư xóm 4 thôn 

Mỹ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận 

(Khu vực phong tỏa) 

31/8/2021 Tập trung 

Một phần khu dân cư xóm 7 thôn 

An Hà 1, xã Nghĩa Trung (Khu 

vực phong tỏa) 

31/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư 5A, xã Năng Xã, xã 

Nghĩa Hiệp 
3/9/2021 Tập trung 

Xóm 2, thôn Hòa Bình xã Nghĩa 

Hòa 
4/9/2021 Tập trung 

TDP 2 Thị trấn La Hà 3/9/2021 Tập trung 



6 

 

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi 

KDC 10B, TDP Trường Thọ Tây 

C, Phường Trương Quang Trọng 
26/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư số 12, thôn Sung Túc, 

xã Nghĩa Hà 
27/8/2021 Tập trung 

Số nhà 1806 đến số nhà 1108 

đường Quang Trung thuộc tổ 7, 

phường Chánh Lộ 

27/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư thôn 3, xã Nghĩa 

Dũng 
27/8/2021 Tập trung 

Đội 15, thôn Tân  Mỹ, xã Tịnh An 27/8/2021 Tập trung 

Hẻm 980 Quang Trung, Tổ 6, 

phường Chánh Lộ 
28/8/2021 Tập trung 

Hẻm 42 đường Quang Trung thuộc 

tổ 3, phường Lê Hồng Phong 
28/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư số 3, thôn Hiền Lương, 

xã Nghĩa Hà 
29/8/2021 Tập trung 

Toàn xã Nghĩa An 30/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư Nho Lâm, thôn Khánh 

Lâm, xã Tịnh Thiện 
30/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư Gò Đá, thôn Phú Vinh, xã 

Tịnh Thiện 
30/8/2021 Tập trung 

Đội 8, thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu 30/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư số 4, thôn Khánh Lạc, 

xã Nghĩa Hà 
30/8/2021 Tập trung 

Đội 6, thôn Long Bàn, xã Tịnh An 30/8/2021 Tập trung 

Đội 3, thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn 

Đông 
30/8/2021 Tập trung 

Khu B tập thể trường ĐHPVĐ 

(đường Hồ Xuân Hương, tổ 8, 

phường Nghĩa Chánh) 

31/8/2021 Tập trung 

Hẻm 44, Nguyễn Thụy, tổ 4, 

phường Trần Phú 
1/9/2021 Tập trung 

Khu dân cư đội 5, thôn Hạnh Phúc, 

xã Tịnh Ấn Đông 
2/9/2021 Tập trung 

Hẻm 338 và 358, đường Nguyễn 

Nghiêm, tổ 3, phường Nguyễn 

Nghiêm 

2/9/2021 Tập trung 

Khu dân cư số 17, thôn Hổ Tiếu, xã 

Nghĩa Hà 
2/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Sơn 

Tịnh 

Cụm dân cư số 1, xóm 5, thôn 

Thọ Trung, xã Tịnh Thọ 
27/8/2021 Tập trung 

Cụm dân cư Bình Trung Dưới, 

xóm 9, thôn Bình Nam, xã Tịnh 

Bình 

27/8/2021 Tập trung 
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Xóm 7, thôn Minh Khánh, xã  

Tịnh Minh 
29/8/2021 Tập trung 

Thôn Minh Thành, xã  Tịnh Minh 28/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư Đồng Trung, thôn 

Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông 
28/8/2021 Tập trung 

Một phần Đội 17 thôn Diên Niên 

xã Tịnh Sơn  
30/08/2021 Tập trung 

Công ty TNHH Hoya Lens Việt 

Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi 
27/08/2021 Tập trung 

Công ty Properwell Việt Nam - 

Chi nhánh Quảng Ngãi 
1/9/2021 Tại nhà  

Cụm dân cư xóm 3, thôn Bình 

Đông, xã Tịnh Bình 
30/8/2021 Tập trung 

Cụm dân cư xóm 4, thôn Bình 

Đông, xã Tịnh Bình 
31/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư Đồng Thọ, thôn Đồng 

Nhơn Nam, xã Tịnh Đông 
31/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư Tân Quý, thôn Hưng 

Nhượng Bắc, xã Tịnh Đông 
31/8/2021 Tập trung 

Khu nhà trọ của ông Nguyễn 

Thanh Mạnh, ở khu dân cư số 1, 

thôn Thế Long, xã Tịnh Phong 

31/8/2021 Tập trung 

Cụm dân cư xóm 5, thôn Ngân 

Giang, xã Tịnh Hà 
30/8/2021 Tập trung 

Cụm dân cư số 01, xóm 6, thôn 

Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà 
31/8/2021 Tập trung 

Cụm dân cư xóm 14, thôn Hà 

Nhai Nam, xã Tịnh Hà 
31/8/2021 Tập trung 

Cụm 01, khu dân cư số 02, thôn 

Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp 
30/8/2021 Tập trung 

Cụm 02, khu dân cư số 02, thôn 

Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp 
30/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư 4B, thôn Vĩnh Tuy, 

xã Tịnh Hiệp 
31/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư xóm 2, thôn Minh 

Mỹ, xã Tịnh Bắc 
01/9/2021 Tập trung 

Cụm dân cư số 1, đội 16, thôn 

Diên Niên, xã Tịnh Sơn 
2/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Trà 

Bồng 

Toàn bộ thị trấn Trà Xuân  
1/9/2021 Tập trung 

Huyện  

Nghĩa 

Hành 

Xóm Chùa KDC 12, thôn Đại An 

Đông 2 xã Hành Thuận 
30/08/2021 Tập trung 

Tổ 3 xóm Ông Hậu thôn Tân Phú 

xã Hành Tín Tây 
30/08/2021 Tập trung 

Đội 11, thôn Hiệp Phổ Nam, xã 27/8/2021 Tập trung 
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Hành Trung 

Đội 2, thôn Hiệp Phổ Bắc, xã 

Hành Trung 
27/8/2021 Tập trung 

Đà Nẵng Toàn thành phố từ 12 giờ ngày 22/7/2021 Tập trung 

Quảng Nam 

Huyện 

Đại Lộc 

Toàn huyện 4/9/2021 Tại nhà 

Xã Đại Hồng 14/8/2021 Tập trung 

Xã Đại An, xã Đại Hòa  20/8/2021 Tập trung 

Tổ 8 Lâm Tây, tổ 4 Hà Nha xã 

Đại Đồng 
23/8/2021 Tập trung 

Thôn Đồng Me, Phú Hương xã 

Đại Quang 
20/8/2021 Tập trung 

Xã Đại Sơn 17/8/2021 Tập trung 

Thị xã 

Điện 

Bàn 

Xã Điện Quang, Điện Trung và 

Điện Phong 
4/9/2021 Tại nhà 

Khối phố Tứ Hà, phường Điện 

Ngọc 
4/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Hiệp 

Đức 

Thị trấn Tân Bình 4/9/2021 Tại nhà 

Thôn Cẩm Tú, thôn  Hoá Trung 

xã Quế Thọ 
4/9/2021 Tại nhà 

Thôn Trà Huỳnh, thôn Trà Sơn xã 

Sông Trà 
4/9/2021 Tại nhà 

TP Hội 

An 

Thành phố Hội An (trừ xã Tân 

Hiệp) 
15/8/2021 Tại nhà 

Hà Nội Toàn thành phố 23/7/2021 Tập trung 

TP HCM Toàn thành phố từ 12h ngày 20/6/2021 Tập trung 

Bắc Ninh 

Huyện 

Lương 

Tài  

Toàn huyện 

 
15/8/2021 Tập trung 

Thị xã 

Từ Sơn 

Toàn thị xã  2/9/2021 Tại nhà 

Khu phố Dương Lôi, phường Tân 

Hồng 
31/8/2021 Tập trung 

Khu phố 2, khu phố 3-Cẩm Giang 

phường Đồng Nguyên 
1/9/2021 Tập trung 

Xã Phù Chẩn và Đông Ngàn 1/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Tiên Du 
Xã Đại Đồng 31/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Thuận 

Thành 

Xã Mão Điền 22/8/2021 Tập trung  
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Huyện 

Quế Võ 

Xóm Hưng Thịnh, thôn Giang 

Liễu xã Phương Liễu 
19/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Gia 

Bình 

Thôn Ngăm Lương, xã Lãng 

Ngâm 
17/8/2021 Tập trung 

Thôn Đìa, xã Bình Dương 18/8/2021 Tập trung 

TP Bắc 

Ninh 

Khu Lãm Trại xã Vân Dương 16/8/2021 Tập trung 

Khu 5; Khu 10 Phường Đại Phúc 17/8/2021 Tập trung 

Bắc Giang 

TP Bắc 

Giang 

Toàn thành phố 20/8/2021 Tại nhà 

Khu vực ngõ 14, đường Đồng 

Cửa, phường Lê Lợi 
18/8/2021 Tập trung 

TDP 3,4,6,9 phường Ngô Quyền 20/8/2021 Tập trung 

Tổ dân phố Vĩnh Ninh 3 phường 

Hoàng Văn Thụ  
20/8/2021 Tập trung 

Bệnh Viện LanQ phường Trần 

Phú 
19/8/2021 Tập trung 

Tổ dân phố 1 phường Mỹ Độ 19/8/2021 Tập trung 

Tổ dân phố Hùng Vương, khu 

vực đường Võ Thị Sáu phường 

Hoàng Văn Thụ 

19/8/2021 Tập trung 

Toàn bộ khu vực chợ Mía và một 

số khu vực xung quanh chợ Mía 

xã Tân Mỹ 

15/8/2021 Tập trung 

Khu chung cư Green City phường 

Thọ Xương 
19/8/2021 Tập trung 

Khu vực ngách 1 đường Trần 

Nguyên Hãn, Phường Trần 

Nguyên Hãn 

23/8/2021 Tập trung 

Một phần TDP Nam Giang (từ số 

nhà 24 đến 46 đường Vi Đức 

Thăng), Phường Xương Giang 

23/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Lục 

Nam 

Một phần TDP Chằm Cũ và một 

phần TDP Đồi Ngô, thị trấn Đồi 

Ngô 

20/8/2021 Tập trung 

Thôn Tân Dân xã Đông Hưng 20/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Lạng 

Giang 

Thôn Hương Thân xã Hương Sơn 20/8/2021 Tập trung 

Thôn Hạ Thị trấn Kép 19/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Lục 

Ngạn 

Thôn Mịn To, Thanh Tân, Thanh 

An, Gốc Vối xã Trù Hựu 
20/8/2021 Tập trung 

Thôn Hồng Sơn xã Biên Sơn 20/8/2021 Tập trung 

Thôn Hà Thanh xã Thanh Hải 20/8/2021 Tập trung 

Thum Giữa xã Qúy Sơn 20/8/2021 Tập trung 
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Thôn Giữa xã Kiên Lao 20/8/2021 Tập trung 

Thôn Đồng Quýt xã Tân Mộc  20/8/2021 Tập trung 

Làng Chũ Thị trấn Chũ 20/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Tân Yên 

Một phần thôn Đông Khoát xã 

Việt Lập 
20/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Yên 

Dũng 

Tổ dân phố Tân An thuộc thị trấn 

Tân An 
19/8/2021 Tập trung 

Hà Tĩnh 

Huyện 

Can Lộc 

Xã Tùng Lộc 19/8/2021 Tập trung 

Thôn Vân Cửu xã Khánh Vĩnh 

Yên 
21/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Cẩm 

Xuyên 

Thôn Hoàng Vân xã Cẩm Dương  22/8/2021 Tại nhà 

Thị trấn Cẩm Xuyên 14/8/2021 Tập trung 

TP 

Hồng 

Lĩnh 

Toàn thị xã  18/8/2021 Tập trung 

Cụm dân cư số 4, TDP 2, phường 

Bắc Hồng 
16/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Nghi 

Xuân 

Tổ dân phố 11, 12 31/8/2021 Tập trung 

TDP 3,4,5 thuộc Thị trấn Xuân 

An 
2/9/2021 Tại nhà 

 

Nghệ An 

Toàn tỉnh 20/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Nghi 

Lộc 

Toàn huyện 19/8/2021 Tập trung 

Toàn huyện 
15/8-

18/8/2021 
Tại nhà 

Xã Nghi Diên 16/8/2021 Tập trung 

Xóm 8 xã Nghi Đồng 17/8/2021 Tập trung 

Thành 

phố 

Vinh 

Toàn thành phố  17/8/2021 Tập trung 

Toàn thành phố 
15/8-

16/8/2021 
Tại nhà 

Ngõ số 05, đường Đỗ Quyên, 

thuộc khối 6, phường Cửa Nam 
15/8/2021 Tập trung 

Ngõ 30B, đường Cao Xuân Huy, 

Khu đô thị Long Châu, phường 

Vinh Tân 

15/8/2021 Tập trung 

Thị xã 

Thái 

Hòa 

Toàn thị xã 
17/8-

19/8/2021 
Tại nhà 

4 xóm: Xuân Hải, Đông Hồng, 

Sơn Hà, Đông Mỹ phường Đồng 

Hiếu 

17/8/2021 Tập trung 

Lô số 12,13,14 - Khối Kim Tân 

và  
17/8/2021 Tập trung 
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Lô số 01,02,03 -Khối Tân Tiến 

phường Hòa Hiếu 

Huyện 

Nam 

Đàn 

Xã Xuân Hoà 17/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Cửa Lò 
Toàn huyện 19/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Hưng 

Nguyên 

Xóm Xuân Tân xã Hưng Thịnh 17/8/2021 Tập trung 

Xóm 17- Hưng Nghĩa 16/8/2021 Tập trung 

Xã Hưng Nghĩa và xã Hưng 

Thịnh 
18/8/2021 Tập trung 

Xóm 2- xã Châu Nhân 18/8/2021 Tập trung 

Thị xã 

Hoàng 

Mai 

Xã Quỳnh Liên 
13/8-

19/8/2021 
Tại nhà 

Phường Quỳnh Thiện 19/08/2021 Tại nhà 

Huyện 

Yên 

Thành  

Toàn huyện   19/8/2021 Tập trung 

Xã Sơn Thành  
16/8-

18/8/2021 
Tại nhà 

Huyện 

Quỳnh 

Lưu 

Toàn huyện 
15/8-

19/8/2021 
Tại nhà 

Thị trấn Cầu Gíat 30/7/2021 Tập trung 

Xã An Hòa  27/7/2021 Tập trung 

Xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang 28/7/2021 Tập trung 

Thừa Thiên 

Huế 

Huyện 

A Lưới 

Toàn huyện 15/8/2021 Tại nhà 

Tổ 4 - Tổ dân phố 2, thị trấn A 

Lưới 

14/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Phú Lộc 

Xã Lộc Thủy 15/8/2021 Tại nhà 

Thôn Phước Hưng và thôn Phú 

Cường Xuyên, xã Lộc Thủy 

15/8/2021 Tập trung 

Xã Vĩnh Hưng 25/8/2021 Tại nhà 

Thôn Trung Hưng và  Một phần 

Thôn Phụng Chánh 2 xã Vĩnh 

Hưng 

25/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Quảng 

Điền 

Xóm 1,2,3 khu vực Phước Lập, 

Thôn Hà Đồ xã Quang Phước 

29/8/2021 Tập trung 

Xóm 4,5, Xóm Trường 29/8/2021 Tại nhà 

Thành 

phố Huế 

Kiệt 2, tổ dân phố 5, dãy nhà H4, 

H6-TDP 12 phường Hương Sơ 

27/8/2021 Tập trung 

Xóm 2, xóm 8, thôn Triều Sơn 

Đông phường Hương Vinh 

27/8/2021 Tập trung 

Dãy nhà E, D Khu tái định cư 

thôn Lại Tân xã  Phú Mậu 

27/8/2021 Tập trung 
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Xã Hải Dương 27/8/2021 Tại nhà 

Xóm Vĩnh Thành, xóm Trong, 

thôn Vĩnh Trị xã Hải Dương 

27/8/2021 Tập trung 

Thái Nguyên  

Huyện 

Phú 

Bình 

3 xóm Quyết Tiến, La Đao và La 

Đuốc của xã Tân Kim 
10/8/2021 Tại nhà 

Xóm La Muôi  Xã Tân Khánh 10/8/2021 Tập trung 

Xã Tân Khánh 10/8/2021 Tại nhà 

An Giang Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Gia Lai Toàn tỉnh 10/8/2021 Tập trung 

Khánh Hòa Toàn tỉnh 19/7/2021 Tập trung 

Tây Ninh Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Bình Thuận Toàn tỉnh  23/7/2021 Tập trung 

Phú Yên Toàn tỉnh 19/7/2021 Tập trung 

Đắk Lắk Toàn tỉnh  23/7/2021 Tập trung 

Bình Định 

Toàn tỉnh 12/8/2021 Tập trung 

Toàn tỉnh  1-11/8/2021 Tại nhà 

Thị xã 

An 

Nhơn 

Toàn thị xã An Nhơn 30/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Phù Cát 

Xã Cát Tường 24/7/2021 Tập trung 

Thị trấn Cát Tiến và xã Cát 

Chánh 

3/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Tuy 

Phước 

Xã Phước Hòa 3/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Hoài Ân 
Xã Ân Tường Tây 7/8/2021 Tập trung 

Lâm Đồng 

Huyện 

Đơn 

Dương 

Thị trấn Thạnh Mỹ 3/8/2021 Tập trung 

TP Đà 

Lạt 
Xã Xuân Trường và  xã Trạm 

Hành 

6/8/2021 Tập trung 

Bình Phước Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Vĩnh Long Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Bến Tre Toàn tỉnh 
17/7/2021 Tập trung 

Ninh Thuận 

Thành 

phố 

Phan 

Hẻm 34 và Hẻm 52 đường Cao 

Thắng thuộc khu phố 3 phường 

Đạo Long 

24/8/2021 Tập trung 



13 

 
Rang- 

Tháp 

Chàm 

Từ số nhà 52 đến 68 thuộc khu 

phố 3 và Từ số nhà 47 đến 63 

đường Cao Thắng thuộc khu phố 

4 phường Đạo Long 

22/8/2021 Tập trung 

Từ số nhà 75 đến số 85 đường 

Ngô Quyền thuộc Khu phố 2 

phường Đạo Long 

29/8/2021 Tập trung 

Từ số nhà 72 đến số 84 đường 

Ngô Quyền thuộc Khu phố 1 

phường Mỹ Hương 

29/8/2021 Tập trung 

Khu tập thể Trung đoàn 937 

đường phường Đô Vinh 

29/8/2021 Tập trung 

Từ số nhà  685/7/1 đến số 

685/7/15 đường 21/8 thuộc khu 

phố 3 phường Bảo An 

31/8/2021 Tập trung 

Cà Mau Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Sóc Trăng Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Đắk Nông Toàn tỉnh 23/7/2021 Tập trung 

Cần Thơ Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Long An Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Bình Dương Toàn Tỉnh 22/6/2021 Tập trung 

Trà Vinh Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Đồng Tháp Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Tiền Giang Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Đồng Nai  Toàn tỉnh 6/7/2021 Tập trung 

Bạc Liêu Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Hậu Giang Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Kiên Giang Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Hải Phòng 
Quận Lê 

Chân 

Ngõ 588 Thiên Lôi xã Vĩnh Niệm 23/8/2021 Tập trung 

Thanh Hóa 

Huyện 

Hoằng 

Hoá 

Thôn 1, xã Hoằng Thái 28/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Triệu 

Sơn 

Xã Đồng Lợi 27/8/2021 Tập trung 

TP 

Thanh 

Hóa 

Toàn thành phố 2/9/2021 Tập trung 

Bệnh viện đa khoa  Hợp Lực- 

phường Đông Thọ 
29/8/2021 Tập trung 
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Huyện 

Nga 

Sơn 

Toàn Huyện 1/9/2021 Tập trung 

4 tiểu khu gồm: Long Khang, 

Thắng Thịnh, Trung Bắc và Bách 

Lợi, thuộc thị trấn Nga Sơn 

31/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Nghi 

Sơn 

Cụm dân cư phía Tây QL1A tổ 

dân phố Phú Tây, phường Hải 

Lĩnh 

30/08/2021 Tập trung 

Phường Hải Lĩnh 30/08/2021 Tại nhà 

Huyện 

Quảng 

Xương 

Xã Quảng Long 29/8/2021 Tại nhà 

Làng Thổ Ngõa, thôn Xuân Tiến, 

xã Quảng Long 
29/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Hà 

Trung 

Thôn Đồng Bồng, xã Hà Tiến  11/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Như 

Thanh 

Xã Yên Thọ 25/08/2021 Tại nhà 

Xã Phú Nhuận 25/08/2021 Tập trung 

Thôn Yên Trung, xã Yên Thọ 25/08/2021 Tập trung 

Thôn Khả La, xã Thanh Tân 25/08/2021 Tập trung 

Huyện 

Nông 

Cống 

Toàn huyện 25/08/2021 Tập trung 

Xã Tế Nông và xã Hoàng Giang 24/08/2021 Tập trung 

Thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn 24/08/2021 Tập trung 

Thôn Thọ Đông, xã Thăng Thọ 24/08/2021 Tập trung 

Quảng Bình 

Toàn tỉnh 29/8/2021 Tập trung 

 TP 

Đồng 

Hới 

Toàn thành phố 26/8/2021 Tập trung 

Thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh 24/8/2021 Tập trung 

Xã Bảo Ninh, phường Phú Hải, 

phường Hải Thành 
25/8/2021 Tập trung 

Tổ dân phố Phú Thượng và Cảng 

cá Nhật Lệ 
25/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Lệ Thủy 

Xã Ngư Thủy Bắc 26/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Bố 

Trạch  

Toàn huyện 26/8/2021 Tập trung 

Xã Đức Trạch, xã Hải Phú 24/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Tuyên 

Hóa 

Thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa 25/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Quảng 

Ninh 

Xã Võ Ninh 27/8/2021 Tập trung 

Xã Vĩnh Ninh, xã Gia Ninh  26/8/2021 Tập trung 

Xã Lương Ninh 26/8/2021 Tập trung 
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Thị trấn Quán Hàu 26/8/2021 Tập trung 

 

Hải Dương 

Toàn tỉnh 25/7/2021 Tại nhà 

Huyện 

Nam 

Sách 

Thôn Lương Gián Xã Quốc Tuấn  8/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Gia Lộc 

Khu dân cư Đội 1, thôn Bình Đê; 

Khu dân cư Đội 7, Đội 8, thôn 

Cao Lý; Khu dân cư Đội 10, thôn 

Cao Dương xã Gia Khánh 

18/8/2021 Tập trung 

Thôn Luỹ Dương, xã Gia Lương 5/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Ninh 

Giang 

Thôn Đồng Lạc, thôn Kim Húc xã 

Hồng Đức 
19/8/2021 Tập trung 

Thành 

phố Hải 

Dương 

Khu 10, phường Tân Bình 5/8/2021 Tập trung 

Hòa Bình 

Huyện 

Lương 

Sơn 

Toàn huyện 27/7/2021 Tập trung 

Quảng Trị 

Huyện 

Đông 

Lương 

Đường 4, đường 5-Trịnh Hoài 

Đức, Khu phố Tân Vĩnh xã Đông 

Lương  

29/8/2021 Tập trung 

TX 

Quảng 

Trị 

Kiệt 31 đường Nguyễn Trãi, khu 

phố 4 phường 3 
23/8/2021 Tập trung 

Thành 

phố 

Đông 

Hà 

Toàn thành phố 29/8/2021 Tại nhà 

Từ số nhà 462 đến số nhà 470 

Quốc lộ 9 thuộc khu phố 2 

phường 3 

3/9/2021 Tập trung 

Khu vực Kiệt 474 Quốc lộ 9 
thuộc khu phố 2 phường 3 

3/9/2021 Tập trung 

Khu vực Kiệt 471 Quốc lộ 9, 

thuộc khu  phố 2 
3/9/2021 Tập trung 

Một phần TDP 12, khu phố Tây 

Trì phường 1 
3/9/2021 Tập trung 

Khu phố 4 Phường 1 27/8/2021 Tập trung 

Trung tâm Y tế thành phố Đông 

Hà, số 83 đường Lê Lợi, Phường 

5 

27/8/2021 Tập trung 

Kiệt 128, đường Đinh Tiên Hoàng 

thuộc khu phố Tây Trì, Phường 1 
30/8/2021 Tập trung 

Huyện 

Hướng 

Hóa 

Khu vực nhà số 16 và 18  đường 

Trần Hưng Đạo, Thị trấn Lao Bảo 
28/8/2021 Tập trung 

Sơn La Huyện Toàn huyện 18/8/2021 Tập trung 
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Phù Yên Toàn huyện 13/08-

17/8/2021 

Tại nhà 

Xã Huy Thượng 13/08/2021 Tập trung 

Lạng Sơn 

Huyện 

Văn 

Lãng 

Toàn huyện 25/08/2021 Tập trung 

Thị trấn Na Sầm 12/08/2021 Tập trung 

Thành 

phố 

Lạng 

Sơn 

Phòng khám đa khoa số 2, 

Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại 
12/08/2021 Tập trung 

Bắc Kạn 

Huyện 

Chợ 

Mới 

Khu dân cư thôn An Thọ, xã 

Thanh Vận 
17/8/2021 Tập trung 

Ninh Bình 

Huyện 

Kim 

Sơn 

Toàn huyện 27/8/2021 Tại nhà 

Xã Cồn Thoi 27/8/2021 Tập trung 

Xóm 4, xóm Mỹ Hóa, xóm Mỹ 

Hợp thuộc xã Kim Mỹ 
27/8/2021 Tập trung 

Khối 4, Khối 8, Khối 9 thuộc thị 

trấn Bình Minh 
27/8/2021 Tập trung 

Nam Định 

Huyện 

Hải Hậu 

TDP số 1,2,3,4,5 thuộc Thị trấn 

Yên Định và xóm 

13,14,15,16,17,18,19 thuộc xã 

Hải Hưng 

1/9/2021 Tập trung 

Toàn bộ xã Hải Thanh, xã Hải 

Phương, TDP số 6,7 thị trấn Yên 

Định, các xóm 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,20 

thuộc xã Hải Hưng 

1/9/2021 Tại nhà 

Thị trấn  

Yên 

Định 

Tổ dân phố số 1,2, 3, 4,5 1/9/2021 Tập trung 

Tổ dân phố số 6,7 1/9/2021 Tại nhà 
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